
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026 

 

BẢN TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VỀ                                                    

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP,  TỔ CHỨC LẠI, 

GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO NGÀNH, LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                       

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

 

I. KẾT QUẢ GỬI XIN Ý KIẾN:  

Gửi xin ý kiến 18 cơ quan hành chính thuộc Bộ  

a)   13/18 ý kiến nhất trí với dự thảo Thông tư. 

b)   05/18 ý kiến có ý kiến đối với dự thảo Thông tư. 

II. GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN 

1. Ý kiến hoàn toàn nhất trí với dự thảo Thông tư: (1) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (nay là Cục Thông tin điện tử 

và Chuyển đổi số); (2) Cục Thể dục thể thao Việt Nam; (3) Cục Điện ảnh; (4) Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (nay là Cục Văn 

hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình) (5) Cục Nghệ thuật biểu diễn; (6) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; (7) Cục Văn hóa các dân tộc 

Việt Nam (nay là Vụ Văn hóa dân tộc); (8) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; (9) Cục Di sản văn hóa; (10) Cục Xuất bản và Thư viện; 

(11) Cục Hợp tác quốc tế; (12) Cục Báo chí; (13) Văn phòng Bộ. 

2. Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư: 

NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                    

GÓP Ý KIẾN 
NỘI DUNG GÓP Ý Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chí phân loại và tiêu chí, điều 

kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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GÓP Ý KIẾN 
NỘI DUNG GÓP Ý Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 

27 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

   

 

Căn cứ Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 

28 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; 

   

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 

bộ; 

   

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại và 

tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

   

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

   

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
   

Thông tư này quy định: 

1. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự nghiệp 

công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo 

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Vụ Pháp chế 
Cân nhắc biên tập lại 03 

khoản của Điều 1 vì lặp lại 

cụm từ “ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“Thông tư này quy định: 

1. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công;  tiêu chí cụ thể phân 

loại đơn vị sự nghiệp công lập cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

2. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự nghiệp 

công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các 
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ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

trong các ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trừ 

trường hợp đã được quy định tại văn 

bản quy phạm pháp luật có giá trị 

pháp lý cao hơn. 

3. Tiêu chí, điều kiện thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, trừ trường hợp đã được 

quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có giá trị 

pháp lý cao hơn. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  
  

1. Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP có chức năng, nhiệm vụ cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Vụ Pháp chế Bổ sung ghi đầy đủ tên 

của văn bản khi viện dẫn 

lần đầu, thành: “Nghị định 

số 299/2026/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định tổ 

chức đơn vị sự nghiệp 

công lập”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 

28 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ 

quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp 

(sau đây gọi là Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP)  có chức năng, 

nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.” 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 

này. 

 
  

3. Đối với đối tượng quy định tại Điều 30 Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP, việc áp dụng Thông tư 

Vụ Pháp chế Đề nghị bỏ từ “Đối với”, 

sửa cụm từ: “thực hiện 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“Việc áp dụng quy định của Thông 
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này thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

số 299/2026/NĐ-CP. 

theo quy định tại Điều 30 

Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP”. 

tư này đối với các đối tượng khác 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP) 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chí, điều 

kiện 
   

1. Việc phân loại, thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP, Thông tư này và pháp 

luật chuyên ngành có liên quan. 

   

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có 

giá trị pháp lý cao hơn quy định tiêu chí, điều kiện 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với loại hình 

đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể thì thực hiện theo 

văn bản đó. 

   

3. Việc xác định đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp công chủ yếu được 

cơ quan, người có thẩm quyền giao. 

   

4. Việc thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập phải bảo đảm không trùng lặp, chồng 

chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và hiệu quả sử 

dụng nguồn lực. 

   

5. Việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập phải bảo đảm duy trì các dịch vụ sự 

nghiệp công còn nhu cầu cung cấp, nhất là dịch vụ 

sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc trách 

nhiệm của Nhà nước; không làm gián đoạn việc 

cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân. 

Vụ Pháp chế Cân nhắc sử dụng cụm từ 

“nhu cầu” bởi lẽ việc cung 

cấp dịch vụ công là nhiệm 

vụ hoặc khả năng của đơn 

vị, không phải “nhu cầu”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau: 

 “Việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập phải bảo đảm duy 

trì các dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản, thiết yếu; không làm gián đoạn 

việc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá 
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nhân.” 

 
Vụ Khoa học công nghệ, 

Đào tạo và Môi trường 

Đề nghị đơn vị soạn thảo 

bổ sung để làm rõ thêm 

nội dung tại các khoản 1 

đến khoản 5. Cụ thể: 

“Việc thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể 

thao và du lịch phải bảo 

đảm phù hợp với đặc 

điểm, tính chất, yêu cầu về 

nguồn nhân lực của từng 

ngành, lĩnh vực; tính đặc 

thù của hoạt động đào tạo, 

bồi dưỡng tài năng, năng 

khiếu, nhân lực chuyên 

môn sâu, ngành nghề đặc 

thù, ngành nghề có nhu 

cầu nhân lực chuyên biệt 

và yêu cầu phát triển của 

ngành, lĩnh vực.” 

Lý do: Điều 3, có 5 khoản 

nhưng mới dừng ở các 

nguyên tắc chung như: 

Không trùng lặp, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả 

nguồn lực và không làm 

Không tiếp thu vì đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông 

tư. 
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gián đoạn dịch vụ sự 

nghiệp công. 

Chương II 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ, ĐIỀU 

KIỆN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI 

THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

THEO NGÀNH, LĨNH VỰC THUỘC PHẠM 

VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN 

HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

   

Điều 4. Các ngành, lĩnh vực làm căn cứ 

phân loại đơn vị sự nghiệp công lập 
   

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Thông tư này được xác định theo một 

hoặc nhiều ngành, lĩnh vực sau: 

1. Văn hóa, gồm: 

a) Nghệ thuật biểu diễn; 

b) Văn học; 

c) Văn hóa cơ sở; 

d) Thư viện; 

đ) Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 

e) Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; 

g) Di sản văn hóa; 

h) Quyền tác giả, quyền liên quan; 

i) Điện ảnh; 

k) Các lĩnh vực văn hóa khác thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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theo quy định của pháp luật. 

2. Gia đình. 

3. Thể dục, thể thao. 

4. Du lịch. 

5. Báo chí. 

6. Xuất bản, in, phát hành. 

7. Thông tin điện tử. 

8. Thông tin cơ sở. 

9. Thông tin đối ngoại. 

Vụ Kế hoạch, Tài chính Đề nghị cân nhắc gộp 

khoản 7, khoản 8, khoản 9 

vào khoản 5 và sửa thành 

“Thông tin, báo chí” do 

nội hàm của “báo chí” 

cũng là một dạng “thông 

tin”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“2. Gia đình. 

3. Thể dục, thể thao. 

4. Du lịch. 

5. Thông tin, báo chí. 

6. Xuất bản, in, phát hành.” 

 

 Vụ Pháp chế Nội dung “Thông tin cơ 

sở” cân nhắc có thể gộp 

với lĩnh vực có nhiệm vụ 

tương đồng để tránh chia 

nhỏ lĩnh vực. 

Điều 5. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công theo ngành, lĩnh vực 

   

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại là 

đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc một 

ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 4 Thông tư này 

khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

a) Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu được cơ quan, 

người có thẩm quyền giao thuộc ngành, lĩnh vực 

tương ứng; 

b) Có chức năng cung cấp ít nhất một dịch vụ 

Vụ Pháp chế - Câu mở đầu của khoản 1 

và điểm a khoản 1 có nội 

dung trùng nhau, đều xác 

định đơn vị sự nghiệp 

công lập phải thuộc một 

ngành, lĩnh vực theo quy 

định tại Điều 4.  

- Điểm b và c khoản 1 

Nghiên cứu, tiếp thu 
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sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực tương ứng 

theo quy định của pháp luật hoặc danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công được cơ quan có thẩm quyền 

ban hành, phê duyệt; 

c) Sản phẩm, kết quả hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ và dịch vụ sự nghiệp công của ngành, lĩnh vực 

đó. 

Điều 5 có nội dung tương 

tự nhau. Điểm c khoản 1 

quy định “chủ yếu” cần 

được giải thích khi nào 

được xác định là “chủ 

yếu”.  

 

2. Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước, việc xác định ngành, lĩnh vực 

căn cứ nhóm dịch vụ sự nghiệp công được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công chi tiết do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành, phê duyệt. 

Vụ Pháp chế Cân nhắc, đối chiếu để 

thống nhất với khoản 4 

Điều 22 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP.  

Nghiên cứu, tiếp thu 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại là 

đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực khi đáp ứng tiêu chí quy 

định tại khoản 1 Điều này đối với từ hai ngành, lĩnh 

vực trở lên. 

Vụ Pháp chế Khoản 3 Điều 5 quy định 

“Đơn vị sự nghiệp công 

lập được phân loại là đơn 

vị đa ngành, đa lĩnh vực 

khi đáp ứng tiêu chí quy 

định tại khoản 1 Điều này 

đối với từ hai ngành, lĩnh 

vực trở lên”. Khoản 6 Điều 

3 Nghị định 299/2026/NĐ-

CP quy định “... đa ngành, 

đa lĩnh vực liên quan đến 

phạm vi quản lý nhà nước 

của hai Bộ trở lên”. Đề 

nghị rà soát để thống nhất 

với Nghị định 

299/2026/NĐ-CP 

Tiếp thu, chỉnh sửa lại như sau: 

“3. Đơn vị sự nghiệp công lập được 

phân loại là đơn vị đa ngành, đa lĩnh 

vực khi đáp ứng tiêu chí quy định tại 

khoản 6 Điều 3 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP”. 
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4. Trường hợp cần xác định ngành, lĩnh vực 

hoạt động chính của đơn vị sự nghiệp công lập đa 

ngành, đa lĩnh vực thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chủ yếu và dịch vụ sự nghiệp công chủ yếu được 

cơ quan, người có thẩm quyền giao. 

 

   

Điều 6. Tiêu chí cụ thể phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước 

   

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại là 

đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi đáp ứng 

đồng thời các tiêu chí sau: 

a) Có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ 

trực tiếp hoạt động quản lý nhà nước trong một 

hoặc nhiều ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 4 

Thông tư này; 

b) Sản phẩm, kết quả hoạt động chủ yếu của 

đơn vị được cơ quan quản lý nhà nước sử dụng 

làm thông tin, dữ liệu, căn cứ chuyên môn, nghiệp 

vụ hoặc phục vụ nghiên cứu, tham mưu xây dựng 

thể chế, chính sách; xây dựng thông tin, cơ sở dữ 

liệu ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ khác theo 

đặc thù ngành, lĩnh vực phục vụ hoạt động quản lý 
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nhà nước; 

c) Không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 

chức năng quản lý hành chính nhà nước của cơ 

quan nhà nước. 

2. Dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước được xác định theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành, danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, phê duyệt và chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị. 

   

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đồng 

thời cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phục vụ xã 

hội và dịch vụ sự nghiệp công hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước thì việc phân loại theo 

tính chất nhiệm vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ và dịch vụ sự nghiệp công chủ yếu được cơ 

quan, người có thẩm quyền giao. 

   

Điều 7. Tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập 

   

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập 

khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và các tiêu 

chí, điều kiện quy định tại Điều này. 

Vụ Pháp chế Cân nhắc gộp khoản 1 và 2 

thành 01 khoản; khoản 1 

thành câu mở đầu. Từ 

“nhu cầu” tại khoản 2 sửa 

thành “khả năng”. 

Nghiên cứu, tiếp thu 
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2. Tiêu chí, điều kiện theo ngành, lĩnh vực 

gồm: 

a) Chức năng, nhiệm vụ dự kiến của đơn vị 

thuộc ít nhất một ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 4 

Thông tư này; 

b) Đáp ứng tiêu chí phân loại quy định tại Điều 5 

hoặc Điều 6 Thông tư này; 

c) Có nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

thường xuyên hoặc theo yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ 

xã hội được cơ quan, người có thẩm quyền xác 

định; 

   

d) Không trùng lặp toàn bộ về chức năng, 

nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp công với đơn vị sự 

nghiệp công lập khác trong cùng phạm vi quản lý. 

Trường hợp có chức năng, nhiệm vụ hoặc dịch vụ 

sự nghiệp công tương đồng thì phải xác định được 

sự khác biệt về đối tượng phục vụ, địa bàn, phạm 

vi cung cấp dịch vụ, tính chất chuyên môn, nghiệp 

vụ hoặc năng lực cung ứng cần bổ sung; 

đ) Đáp ứng tiêu chí, điều kiện thành lập đối với 

loại hình đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành, nếu có. 

Vụ Pháp chế Điểm d khoản 2 Điều 7: 

Dự thảo có nêu “Không 

trùng lặp toàn bộ” được 

hiểu có sự trùng lặp là 

chưa phù hợp với Nghị 

quyết 18-NQ/TW về một 

số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị 

có nêu khắc phục tình 

trạng “trùng lắp” giữa các 

cơ quan trong hệ thống 

chính trị. 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“d) Không trùng lắp toàn bộ về chức 

năng, nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp 

công với đơn vị sự nghiệp công lập 

khác trong cùng phạm vi quản lý. 

Trường hợp có chức năng, nhiệm vụ 

hoặc dịch vụ sự nghiệp công tương 

đồng thì phải xác định được sự khác 

biệt về đối tượng phục vụ, địa bàn, 

phạm vi cung cấp dịch vụ, tính chất 

chuyên môn, nghiệp vụ hoặc năng 

lực cung ứng cần bổ sung;” 

 

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có 
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giá trị pháp lý cao hơn đã quy định cụ thể tiêu chí, 

điều kiện thành lập đối với loại hình đơn vị sự 

nghiệp công lập thì thực hiện theo quy định tại 

văn bản đó; không áp dụng thêm tiêu chí, điều 

kiện tại Thông tư này nếu làm phát sinh điều kiện 

khác với quy định của văn bản có giá trị pháp lý 

cao hơn. 

4. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, 

đa lĩnh vực, ngoài các điều kiện quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc tổ chức chung 

các ngành, lĩnh vực phải bảo đảm sử dụng hiệu 

quả nguồn lực, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ 

đối với từng ngành, lĩnh vực và đáp ứng tiêu 

chuẩn, điều kiện chuyên ngành tương ứng. 

   

 
Vụ Khoa học công nghệ, 

Đào tạo và Môi trường 
Hiện dự thảo mới quy định 

chức năng, nhu cầu dịch 

vụ, để không trùng lặp và 

điều kiện chuyên ngành. Do 

vây, đề nghị bổ sung thêm 

một khoản. Cụ thể: 

“Đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện nhiệm 

vụ đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật, 

thể dục thể thao và du lịch, 

việc xác định nhu cầu 

Không tiếp thu vì đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông 

tư. 
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thành lập phải căn cứ thêm 

vào yêu cầu đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ phát 

triển ngành, lĩnh vực; nhu 

cầu đào tạo nhân lực 

chuyên môn sâu, nhân tài, 

năng khiếu, ngành nghề 

đặc thù, ngành nghề có 

nhu cầu nhân lực chuyên 

biệt và yêu cầu bảo tồn, 

phát triển các giá trị văn 

hóa, nghệ thuật, thể thao 

và du lịch.” 

Lý do: Điểm này sẽ giúp 

không đồng nhất “Nhu cầu 

dịch vụ” với quy mô tuyển 

sinh hoặc số lượng người 

học. 

Điều 8. Tiêu chí, điều kiện tổ chức lại đơn vị 

sự nghiệp công lập 

   

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại 

khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và 

đáp ứng các tiêu chí, điều kiện quy định tại Điều 

này. 

Vụ Pháp chế Đề nghị cân nhắc hợp nhất 

khoản 1 và 2 Điều 8, 

tương tự khoản 1 và 2 

Điều 7.   

Nghiên cứu, tiếp thu 

2. Việc tổ chức lại phải bảo đảm: 

a) Chức năng, nhiệm vụ và dịch vụ sự nghiệp 
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công sau tổ chức lại phù hợp với ngành, lĩnh vực 

quy định tại Điều 4 Thông tư này; 

b) Khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, 

phân tán về chức năng, nhiệm vụ hoặc nâng cao 

chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công và hiệu quả sử dụng nguồn lực; 

c) Bảo đảm tiếp tục cung cấp các dịch vụ sự 

nghiệp công còn nhu cầu; 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành mới 

sau tổ chức lại đáp ứng tiêu chí phân loại và điều 

kiện thành lập tương ứng quy định tại Thông tư 

này; 

đ) Đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành, nếu có. 

3. Đối với sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập, 

ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau: 

a) Chức năng, nhiệm vụ, dịch vụ sự nghiệp 

công của đơn vị được sáp nhập tương đồng, liên 

quan hoặc có khả năng tích hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị nhận 

sáp nhập; 

b) Đơn vị nhận sáp nhập có khả năng tiếp 

nhận, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và dịch 
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vụ sự nghiệp công còn cần thiết; trường hợp cần 

thiết được cơ quan, người có thẩm quyền điều 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo phương án tổ 

chức lại được phê duyệt. 

4. Đối với hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập, 

ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau: 

a) Các đơn vị hợp nhất có chức năng, nhiệm 

vụ, dịch vụ sự nghiệp công tương đồng, liên quan, 

bổ trợ, có khả năng tích hợp hoặc có nội dung 

trùng lặp, chồng chéo; 

b) Việc hợp nhất phải góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

hoặc sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau 

hợp nhất có khả năng thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ, dịch vụ sự nghiệp công còn cần thiết. 

   

5. Đối với chia, tách đơn vị sự nghiệp công 

lập, ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này, phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau: 

a) Chức năng, nhiệm vụ, dịch vụ sự nghiệp 

công của từng đơn vị sau chia, tách được xác định 

độc lập, rõ ràng; 

b) Việc chia, tách là cần thiết để nâng cao hiệu 
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quả cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc đáp 

ứng yêu cầu quản lý, phát triển ngành, lĩnh vực; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành mới 

sau chia, tách đáp ứng điều kiện thành lập theo 

quy định. 

6. Việc điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ hoặc điều chỉnh vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ để hình thành đơn vị sự nghiệp công lập mới 

phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi 

và tính chất hoạt động của đơn vị; bảo đảm không 

làm phát sinh trùng lặp, chồng chéo không cần thiết 

về chức năng, nhiệm vụ. 

Cục Công nghiệp văn hóa 

và Bản quyền tác giả 

Tại khoản 6 Điều 8, dự 

thảo Thông tư quy định 

“điều chỉnh tên gọi, vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ...” có 

thể được hiểu là việc điều 

chỉnh riêng từng nội dung 

này đều thuộc trường hợp 

tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập. Trong khi 

đó, khoản 2 Điều 3 Nghị 

định số 299/2026/NĐ-CP 

ngày 28/7/2026 của Chính 

phủ quy định “Tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công lập 

là việc sắp xếp, kiện toàn 

lại các đơn vị sự nghiệp 

công lập dưới các hình 

thức: chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất; điều chỉnh tên 

gọi gắn với điều chỉnh vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ 

hoặc điều chỉnh vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ để 

hình thành đơn vị sự 

nghiệp công lập mới”. Do 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“Việc điều chỉnh tên gọi gắn với điều 

chỉnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

hoặc điều chỉnh vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ để hình thành đơn vị sự 

nghiệp công lập mới phải phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và 

tính chất hoạt động của đơn vị; bảo 

đảm không làm phát sinh trùng lặp, 

chồng chéo không cần thiết về chức 

năng, nhiệm vụ.” 
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đó, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát, chỉnh lý 

khoản 6 Điều 8 để bảo 

đảm thống nhất về nội 

hàm và các trường hợp tổ 

chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập theo quy định của 

Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP. 

 
Vụ Pháp chế Khoản 6 Điều 8 cụm từ 

“phản ánh đúng” đề nghị 

sửa thành “phù hợp”. 

7. Trường hợp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 

công lập hoạt động trong từ hai ngành, lĩnh vực 

trở lên, việc tổ chức lại phải bảo đảm từng ngành, 

lĩnh vực tiếp tục đáp ứng tiêu chí phân loại và tiêu 

chuẩn, điều kiện chuyên ngành tương ứng. 

   

8. Trường hợp hoạt động chuyên ngành phải 

có giấy phép, văn bản chấp thuận, xác nhận hoặc 

đáp ứng điều kiện hoạt động thì đơn vị sự nghiệp 

công lập sau tổ chức lại phải thực hiện thủ tục và 

đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành trước khi thực hiện hoạt động tương 

ứng. 

   

 
Vụ Khoa học công nghệ, 

Đào tạo và Môi trường 
Các nội dung quy định tại 

Điều 8 mang tính liệt kê. 

Do vây, đề nghị bổ sung 

Không tiếp thu vì đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông 
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thêm ba khoản để xác định 

rõ chủ thể. Cụ thể: 

- “Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập có nhiệm 

vụ đào tạo các ngành, nghề 

đặc thù, đào tạo tài năng, 

năng khiếu, nhân lực 

chuyên môn sâu hoặc 

ngành, nghề có quy mô 

người học nhỏ nhưng có ý 

nghĩa đối với phát triển 

ngành, lĩnh vực, việc tổ 

chức lại phải đánh giá khả 

năng duy trì nhiệm vụ đào 

tạo và bảo đảm nguồn 

nhân lực đặc thù; không 

lấy riêng tiêu chí về quy 

mô người học, số lượng 

dịch vụ cung cấp hoặc 

hiệu quả tài chính làm căn 

cứ quyết định tổ chức lại, 

giải thể.” 

- “Không thực hiện sáp 

nhập, hợp nhất đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện 

đào tạo chỉ trên cơ sở 

tương đồng về chức năng 

hoặc tên ngành, lĩnh vực; 

phải đánh giá sự khác biệt 

về mục tiêu, đối tượng, 

phương thức, trình độ, 

chương trình đào tạo, yêu 

tư. 
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cầu về đội ngũ, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị chuyên 

ngành và tính đặc thù của 

- “Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập có nhiệm 

vụ đào tạo các ngành, nghề 

đặc thù, đào tạo tài năng, 

năng khiếu, nhân lực 

chuyên môn sâu hoặc 

ngành, nghề có quy mô 

người học nhỏ nhưng có ý 

nghĩa đối với phát triển 

ngành, lĩnh vực, việc tổ 

chức lại phải đánh giá khả 

năng duy trì nhiệm vụ đào 

tạo và bảo đảm nguồn 

nhân lực đặc thù; không 

lấy riêng tiêu chí về quy 

mô người học, số lượng 

dịch vụ cung cấp hoặc 

hiệu quả tài chính làm căn 

cứ quyết định tổ chức lại, 

giải thể.” 

Lý do: Đây sẽ là “văn bản 

pháp lý” rất quan trọng để 

bảo vệ các cơ sở đào tạo 

VHNT, TDTT có quy mô 

nhỏ nhưng nhiệm vụ đặc 

thù. Quy định này đặc biệt 

cần thiết đối với nghệ 

thuật, âm nhạc, sân khấu, 

điện ảnh, múa, mỹ thuật và 
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thể thao thành tích cao. 

Điều 9. Tiêu chí, điều kiện giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

   

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được giải thể khi 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 5 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP và 

đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này. 

   

2. Đối với dịch vụ sự nghiệp công còn nhu cầu 

cung cấp, trước khi giải thể phải xác định đơn vị 

tiếp nhận nhiệm vụ hoặc phương án tiếp tục tổ 

chức cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

   

3. Đối với đơn vị đang quản lý tài nguyên 

thông tin, hiện vật, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, 

di sản tư liệu, tài liệu chuyên môn, cơ sở dữ liệu, 

tác phẩm, phim, bản ghi âm, ghi hình, xuất bản 

phẩm, sản phẩm báo chí, sản phẩm chuyên môn, 

nghiệp vụ, tài sản chuyên dùng hoặc đối tượng 

khác phải quản lý, bảo quản theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành, trước khi giải thể phải có 

phương án tiếp nhận, bàn giao, quản lý và bảo 

quản được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. 

Cục Thông tin cơ sở và 

Thông tin đối ngoại 
Đề nghị cân nhắc bổ sung 

thêm điều kiện để giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

phải đảm bảo an ninh 

mạng và duy trì hoạt động 

của các hệ thống, phần 

mềm đang sử dụng tránh 

trường hợp bị gián đoạn 

thông tin hoặc không đảm 

bảo an ninh mạng theo quy 

định pháp luật. 

Nghiên cứu, tiếp thu 

4. Đối với đơn vị có hoạt động chuyên ngành 

phải được cấp giấy phép, văn bản chấp thuận hoặc 

xác nhận, việc chấm dứt hoạt động, thu hồi hoặc 

xử lý giấy phép, văn bản chấp thuận, xác nhận 

thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
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5. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy 

định tiêu chí, điều kiện giải thể đối với loại hình 

đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

 
 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

   

Điều 10. Quy định chuyển tiếp 
   

1. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 29 Nghị định số 

299/2026/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 29 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP. 

   

2. Đối với hồ sơ đề nghị thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận hợp lệ kể từ ngày 

Nghị định số 299/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành nhưng chưa được cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định thì tiếp tục thực hiện theo quy 

định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tiếp 

nhận hồ sơ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị 

có văn bản đề nghị áp dụng Thông tư này thì thực 

hiện theo Thông tư này. 

 

Cục Thông tin cơ sở và 

Thông tin đối ngoại 
Đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, 

chỉnh lý quy định để làm 

rõ thời điểm và điều kiện 

áp dụng Thông tư mới đối 

với các hồ sơ đã được tiếp 

nhận hợp lệ trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực 

nhưng chưa được giải 

quyết xong. Theo quy định 

hiện tại, các hồ sơ này tiếp 

tục thực hiện theo pháp 

luật tại thời điểm tiếp 

nhận; tuy nhiên, dự thảo 

Nghiên cứu, tiếp thu 
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quy định “trường hợp cơ 

quan, tổ chức đề nghị áp 

dụng Thông tư này thì thực 

hiện theo Thông tư này” 

mà chưa xác định rõ thời 

điểm được đề nghị và 

phạm vi hồ sơ được áp 

dụng theo Thông tư này. 

Điều này có thể dẫn đến 

cách hiểu và áp dụng 

không thống nhất trong 

thực tiễn, do đó có thể xem 

xét chỉnh sửa như sau: 

“Hồ sơ đã được tiếp nhận 

hợp lệ từ ngày Nghị định 

số 299/2026/NĐ-CP có 

hiệu lực đến trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực 

mà chưa được giải quyết 

xong thì tiếp tục được giải 

quyết theo quy định của 

pháp luật tại thời điểm tiếp 

nhận. Kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực, trường 

hợp cơ quan, tổ chức có đề 

nghị áp dụng quy định của 

Thông tư này đối với hồ sơ 
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đang được giải quyết thì 

thực hiện theo Thông tư 

này.” 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập đã được thành lập 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

không phải thực hiện lại thủ tục thành lập theo 

Thông tư này; việc tổ chức lại, giải thể được thực 

hiện theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời 

điểm xem xét, quyết định. 

 
 

 

Điều 11. Hiệu lực thi hành  
 

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      

tháng      năm 2027. 

 

 
 

 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 

14/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 

và du lịch. 

 
 

 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 
 

 
 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp xã; cơ quan, tổ chức quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công lập và 

Vụ Pháp chế Đề nghị bỏ cụm từ “cơ 

quan thuộc Chính phủ” do 

các cơ quan này đã chuyển 

Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo như sau: 

“Các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp xã; cơ quan, tổ chức quản lý đơn 
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cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này. 
sang Ban của Đảng. vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự 

nghiệp công lập và cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này” 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem 

xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 

   

 


